Danh mục biểu mẫu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự và 

các biểu mẫu kèm theo phía dưới của kiểm sát
	Mẫu
	Dùng chung cho cấp sơ thẩm, phúc thẩm (hoặc cả 3 cấp) (15 biểu)



	01
	Quyết định phân công KSV kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động TTDS

	02
	Quyết định thay đổi Kiểm sát viên 

	03
	Phiếu kiểm sát Thông báo thụ lý vụ, việc dân sự

	04
	Yêu cầu cung cấp tài liệu, vật chứng

	05
	Yêu cầu chuyển hồ sơ vụ, việc dân sự

	06
	Phiếu kiểm sát bản án, quyết định dân sự

	07
	Quyết định kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự

	08
	Quyết định rút kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự

	09
	Quyết định đổi, bổ sung kháng nghị phúc thẩm vụ án dân sự 

	10
	Quyết định kháng nghị phúc thẩm việc dân sự

	11
	Báo cáo kết quả phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ, việc dân sự

	12
	Thông báo về việc nhận đơn khiếu nại

	13
	Công văn trả hồ sơ vụ, việc dân sự cho Tòa án

	14
	Biên bản giao nhận hồ sơ vụ, việc dân sự

	15
	Kiến nghị khắc phục vi phạm

	
	Dùng cho cấp sơ thẩm (2 biểu)

	16
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự

	17
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự

	
	Dùng cho cấp phúc thẩm (2 biểu)

	18
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm

	19
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm

	
	 Dùng cho cấp giám đốc thẩm (11 biểu)

	20
	Quyết định phân công KSV

	21
	Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm vụ án dân sự

	22
	Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm

	23
	Quyết định kháng nghị tái thẩm vụ án dân sự

	24
	Quyết định thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị tái thẩm

	25
	Quyết định rút toàn bộ (rút một phần) kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm

	26
	Công văn trả hồ sơ vụ, việc dân sự có kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm cho Tòa án

	27
	Yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

	28
	Thông báo trả lời đơn

	29
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên (trường hợp VKS kháng nghị giám đốc thẩm)

	30
	Bản phát biểu ý kiến của Kiểm sát viên (trường hợp TA kháng nghị giám đốc thẩm)


Danh mục biểu mẫu về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự 
Dưới đây là các biểu mẫu kèm theo của kiểm sát:











         Mẫu số 01

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…………


Số:…/QĐ-VKS-DS                  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


           ….…..ngày, …..tháng……năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên kiểm sát việc tuân theo pháp luật 

trong hoạt động tố tụng dân sự

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN………………

- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 21, Điều 44, Điều 174, Điều 195 Bộ luật tố tụng dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2011;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công Kiểm sát viên: ...và phân công ông (bà)… là Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có) thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động tố tụng dân sự của Tòa án nhân dân….giải quyết vụ (việc)… giữa…(1)…………

Điều 2: Kiểm sát viên có tên trên có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Điều 45 Bộ luật TTDS./.

	Nơi nhận:                                                                                    
  -Tòa án nhân dân……                                        
  -Lưu: HSKS 

	
	VIỆN TRƯỞNG


   Ghi chú:

(1) Họ tên nguyên đơn, bị đơn


     Mẫu số 02
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

             ………….  


        Số:…./QĐTĐ-VKS-DS                       
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          ,…..ngày …..tháng……năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi Kiểm sát viên 


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN……………

- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 44, Điều 48 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Xét thấy có đủ căn cứ thay đổi Kiểm sát viên
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công Kiểm sát viên …. thay Kiểm sát viên ….tại Quyết định phân công Kiểm sát viên số ... ngày... tháng ... năm... của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân……. 
Điều 2: Các Kiểm sát viên có tên trên căn cứ quyết định thi hành./.

	Nơi nhận:                                                                                    
  -Tòa án nhân dân……                                        
  -Lưu: HSKS 

	
	VIỆN TRƯỞNG


Mẫu số 03 

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                   


PHIẾU KIỂM SÁT THÔNG BÁO THỤ LÝ VỤ, VIỆC DÂN SỰ

Ngày…tháng.. năm… Viện kiểm sát nhân dân… đã nhận được Thông báo thụ lý vụ (việc) dân sự số:.......ngày……tháng…..năm……của Tòa án nhân dân ………………..chuyển đến.

Qua kiểm sát nội dung và hình thức Thông báo thụ lý nêu trên thấy:

1. Việc chấp hành pháp luật về thời hạn gửi:

- Đúng quy định tại Điều:………………………Bộ luật TTDS

- Vi phạm quy định tại Điều…………Bộ luật TTDS, gửi chậm….....ngày.

2. Về hình thức ban hành Thông báo thụ lý vụ (việc) dân sự:

- Đúng theo Mẫu số ………của Tòa án nhân dân tối cao………………

- Không đúng Mẫu số………nêu trên, cụ thể:………………………

3. Về nội dung Thông báo thụ lý vụ (việc) dân sự:
- Đúng quy định tại Điều:………………………Bộ luật TTDS

- Vi phạm quy định tại Điều……………………Bộ luật TTDS:………
………………………………………………………………………………
4. Về thẩm quyền thụ lý vụ, việc:
Đúng thẩm quyền quy định tại Điều………………………………

Không đúng thẩm quyền…………………………………………
5. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Yêu cầu Tòa án khắc phục; tổng hợp vi phạm kiến nghị)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Ý kiến Lãnh đạo Viện phụ trách (đối với cấp huyện) và ý kiến Lãnh đạo Phòng (đối với cấp tỉnh): …………… …………………………………… …………………………………………………………………………………
	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	LÃNH ĐẠO

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Mẫu số 04
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…….


Số:…/VKS-DS
V/v: Yêu cầu cung cấp hồ sơ, 

tài liệu, vật chứng
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


               …..ngày, …..tháng……năm 20…….
                


     

   Kính gửi: (1) ………………………………..

- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002; 

- Căn cứ Điều 85, Điều 94 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011;
Để đảm bảo cho việc giải quyết vụ án dân sự có căn cứ và đúng pháp luật

Viện kiểm sát nhân dân…..yêu cầu…(1)…cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng theo các nội dung sau đây:

………………………………………………………………………………...….……………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………….………...………………………………………………………………………………………...……………………………………………………………………

Trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, đề nghị ……(1) cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu, vật chứng cho Viện kiểm sát. Trong trường hợp …..(1) thực hiện không đúng hoặc cố tình không thực hiện yêu cầu nêu trên thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

	Nơi nhận:                                                                                  

  - Như trên;                                                                               
  - Lưu: VT, DS                                                                     


	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú:
(1) Tên địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu

    Mẫu số 05
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


Số:….YC/VKS- DS

V/v yêu cầu chuyển hồ sơ vụ, 

việc dân sự

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


      …..ngày, ….tháng……năm 20…


              

  Kính gửi:… .......................(1)….................................

- Căn cứ khoản 8, Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ khoản 1, Điều 21 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;

Viện kiểm sát nhân dân …. yêu cầu………(1)………....................

chuyển hồ sơ vụ việc:…..(2) giữa:………..(3)………………… …...................


Do Tòa án nhân dân…(4) giải quyết tại Bản án (Quyết định) số:….........

ngày.. ..tháng… năm…..

Để Viện kiểm sát nhân dân……xem xét, giải quyết theo thẩm quyền./.

	Nơi nhận:    

  - Như trên;                                                                               
  - Lưu: HSKS                                                                              

	
	T.L VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN












   Mẫu số 06 

	ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

………………



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





PHIẾU KIỂM SÁT BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH DÂN SỰ 


Phần I: Dùng cho Viện kiểm sát cấp sơ thẩm

Ngày…tháng.. năm… Viện kiểm sát nhân dân… đã nhận được Bản án (Quyết định) dân sự số:.......ngày……tháng…..năm……của Tòa án nhân dân ………………..chuyển đến.

Qua kiểm sát nội dung và hình thức Bản án (Quyết định) nêu trên thấy:

1. Việc chấp hành pháp luật về thời hạn gửi:

- Đúng quy định tại Điều:………………………Bộ luật TTDS

- Vi phạm quy định tại Điều…Bộ luật TTDS, gửi chậm……..ngày.
1. Về hình thức ban hành bản án (quyết định):

- Đúng theo Mẫu số ……………của Tòa án nhân dân tối cao ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2006/NQ- HĐTP ngày 04/8/2006 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Không đúng Mẫu số……………nêu trên, cụ thể:

……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Vi phạm pháp luật về tố tụng theo các Điều…Bộ luật TTDS, như sau: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

3. Vi phạm luật pháp luật về nội dung theo các Điều……….……………

Bộ luật dân sự và các văn bản pháp luật có liên quan, như sau:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Quan điểm đề xuất của Kiểm sát viên: (Kháng nghị theo thẩm quyền, báo cáo VKS cấp trên kháng nghị; tổng hợp vi phạm kiến nghị)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Ý kiến Lãnh đạo Viện phụ trách (đối với cấp huyện) và ý kiến Lãnh đạo Phòng (đối với cấp tỉnh): …………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	Ngày….tháng…..năm….

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày…..tháng……năm……..

LÃNH ĐẠO

(Ký, ghi rõ họ và tên)



Phần II: Dùng cho Viện kiểm sát cấp phúc thẩm

Ngày…tháng.. năm… Viện kiểm sát nhân dân… đã nhận được Bản án (Quyết định) dân sự sơ thẩm số:….ngày…tháng…..năm…của Tòa án nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân………………………………..chuyển đến.

Qua nghiên cứu Bản án (Quyết định) và kiểm tra kết quả nghiên cứu đề xuất của Viện kiểm sát cấp sơ thẩm, VKSND …..………………………….thấy:

- VKS cấp sơ thẩm chấp hành quy định của ngành về việc gửi Bản án (Quyết định) cho VKS cấp phúc thẩm: Trong thời hạn………………....ngày. Gửi chậm……..ngày.

- Nhất trí (không nhất trí) với những vi phạm do KSV cấp sơ thẩm phát hiện và đề xuất:……………………………………………………………………

- Bổ sung thêm vi phạm phát hiện:………………………………………..


- Đề xuất của Kiểm sát viên cấp phúc thẩm (Rút hồ sơ nghiên cứu xem xét kháng nghị; tổng hợp vi phạm kiến nghị; tổng hợp thiếu sót của VKS cấp sơ thẩm để thông báo rút kinh nghiệm trong ngành…)

…………………………………………………………………………………….


- Ý kiến Lãnh đạo Phòng………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

	Ngày….tháng…..năm….

KIỂM SÁT VIÊN

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Ngày….tháng…..năm….

LÃNH ĐẠO PHÒNG

(Ký, ghi rõ họ và tên)












Mẫu số 07
	ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

…………….


Số:…/QĐKN/VKS- DS.
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                       ,…..ngày ….tháng……năm 20…


QUYẾT ĐỊNH
Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm đối với Bản án (Quyết định) số...ngày...năm...của Tòa án nhân dân…


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …… 


- Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ Điều 250, 251, 252 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;


Xét Bản án (Quyết định) ...(1)…của Tòa án nhân dân…giải quyết vụ kiện tranh chấp về:………………..giữa: 


Nguyên đơn:……………………(Địa chỉ)………….


Bị đơn:……………………………………(Địa chỉ)…...


Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan………………….


T¹i Bản án (quyết định) dân sự sơ thẩm nêu trên, đã quyết định: (Trích phần quyết định của bản án, quyết định bị kháng nghị)


Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân ……….nhận thấy:………(Phần này nêu lên những điểm vi phạm trong bản án, quyết định, trên cơ sở đối chiếu với pháp luật nội dung, hình thức làm cơ sở kháng nghị)


Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Kháng nghị (toàn bộ hay mét phần) của Bản án (Quyết định) số...ngày…tháng…năm…của Tòa án nhân dân…(1) theo thủ tục phúc thẩm 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân ………..xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng (căn cứ Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự)./.
	Nơi nhận:    

  - Tòa án xét xử ST + HS
  - VKS tham gia phiên tòa PT;                                                                
  - Các đương sự gồm nguyên đơn, bị đơn, người liên quan
  - Lưu VP, HSKS.                                                                                                                                                                       


	
	VIỆN TRƯỞNG


Chi chú: (1)Tên bản án, quyết định bị kháng nghị phúc thẩm.



Mẫu số 08

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………..


Số:…/QĐRKN/VKS-DS.


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                  ….,.ngày …..tháng……năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH
Rút toàn bộ (hoặc rút một phần) Quyết định kháng nghị phúc thẩm số:…ngày…tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……………


- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ khoản 2 Điều 256 Bộ luật tố tụng dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2011;
Bản án (Quyết định)...(1)..của Tòa án nhân dân… giải quyết tranh chấp về:…giữa:…(2)…

Tại Quyết định số: … ngày .. tháng… năm …Viện trưởng VKSND…đã quyết định kháng nghị phóc thÈm đối với bản án (quyết định) dân sự nêu trên

Sau khi xem xét lại các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung đã kháng nghị, Viện kiểm sát nhân dân ……nhận thấy: (phân tích lý do rút quyết định kháng nghị)


Bởi các lẽ trên:
QUYẾT ĐỊNH

1. Rút toàn bộ (hoặc rút một phần) Quyết định kháng nghị số:../QĐKN/VKS-DS ngày….tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …đối với...(1)…

2. Đề nghị Tòa án nhân dân……đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với toàn bộ (một phần) vô ¸n Viện kiểm sát ®· rút toàn bộ (một phần) kháng nghị./.

	Nơi nhận:    

- TA,VKS nơi xét xử PT;                                                                  
- TAND xét xử sơ thẩm;                                                    
- Lãnh đạo Viện phụ trách khối; 

- Các Đương sự;

- Lưu VP, HSKS.  
	
	VIỆN TRƯỞNG


   Ghi chú: 

(1) Số bản án, quyết định bị kháng nghị phúc  thẩm;

             (2) Họ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.











Mẫu số 09

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………..


Số:…/QĐTĐ(BS)KN-VKS-DS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


          ,…..ngày …..tháng……năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi, bổ sung Quyết định kháng nghị phúc thẩm số: ………..

của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …........

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………


- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ Khoản 1, Điều 252, Điều 256  Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;


Bản án (Quyết định )…………..(1)…………..của Tòa án nhân dân…… giải quyết tranh chấp về:… ……………giữa:….. …….(2) …….

Tại Quyết định số: ….. ngày .. tháng… năm …Viện trưởng VKSND … đã quyết định kháng nghị phóc thẩm đối với bản án dân sự nêu trên

Sau khi xem xét lại các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung  kháng nghị, Viện kiểm sát nhân dân ……. nhận thấy:….(Phân tích nội dung, căn cứ, lý do xét thấy cần thiết phải thay đổi (bổ sung) quyết định kháng nghị.


Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị phúc thẩm số…ngày…tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân đối với…(1)…
2. Đề nghị Tòa án nhân dân…xét xử phúc thẩm vụ án theo hướng (căn cứ kho¶n 2; 3; 4, Điều 275 Bộ luật tố tụng dân sự)./.

	Nơi nhận:    




     
 - Tòa án xét xử PT;
 - VKS tham gia phiên tòa PT; 

 - TA, VKS xö s¬ thÈm                                                                      
 - Đương sự;

 - Lưu VP, HSKS.                                                                                                                                                                           
	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú:
(1) Số bản án, quyết định của Tòa án bị kháng nghị phúc  thẩm;

(2)  Họ, tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.











Mẫu số 10
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


Số:…../QĐKN/VKS-DS.


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                ,…..ngày …..tháng……năm 20…….


QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị theo thủ tục phóc thÈm đối với 

Quyết định giải quyết việc dân sự số:...ngày…tháng…năm 

của Tòa án nhân dân ....


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …


- Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ Điều 21, Điều 316 Bộ luật TTDS  sửa đổi, bổ sung năm 2011


Xét Quyết định …………..(1)………..của Tòa án nhân dân …….. giải quyết việc dân sự theo yêu cầu của:……(2)………………………...

Tại Quyết định giải quyết việc dân sự sơ thẩm nêu trên đã quyết định:…(Trích phần quyết định của Tòa án nhân dân)…. 


Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân..…xét thấy: (Nhận xét, đánh giá, phân tích những vi phạm trong quyết định giải quyết việc dân sự trên cơ sở đối chiếu với các quy định pháp luật làm căn cứ kháng nghị phúc thẩm) 

QUYẾT ĐỊNH

1. Kháng nghị (toàn bộ hay một phần) Quyết định giải quyết việc dân sự số:…ngày…tháng…năm...của Tòa án nhân dân…về việc ...theo thủ tục phúc thẩm. 

2. Đề nghị Tòa án nhân dân …mở phiên họp giải quyết việc dân sự theo hướng ( căn cứ điểm b; c khoản 5 Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự)./.

	Nơi nhận:                                                                               
  - Tòa án  giải quyết sơ thẩm +HS;                                         
  - VKS  tham gia phiên họp sơ thẩm;    

  - Viện kiểm sát cấp trên (báo cáo);                                       
  - Người yêu cầu;
  - Lưu VP, HSKS.
	
	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú:                                                                       

   (1)Tên việc dân sự yêu cầu;
   (2)Tên, địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giải quyết việc dân sự.

Mẫu số 11

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…….

Số:…../BC-VKS-DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦI NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM SÁT GIẢI QUYẾT VỤ, VIỆC DÂN SỰ TẠI PHIÊN TÒA, PHIÊN HỌP

	SốTT
	Ngày

tham gia phiên tòa (phiênhọp)
	Họ tên, địa chỉ nguyên đơn, bị đơn, (hoặc người yêu cầu)
	Quan hệ pháp luật tranh chấp (hoặc yêu cầu)
	Ý kiến VKS về chấp hành pháp luật trong TTDS và hướng giải quyết 
	Quyết định của 

Hội đồng xét xử
	Đề xuất của Kiểm sát viên về vi phạm phát hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	Nơi nhận:

- VKS cấp trên trực tiếp (để báo cáo);

- VKS cấp sơ thẩm (để biết)

- Lưu HSKS.
        Ghi chú: Mẫu này dùng chung cho cả 2 cấp sơ thẩm và phúc thẩm. Vì vậy, sau phiên tòa, phiên họp phúc thẩm KSV làm báo cáo này gửi cho VKS cấp trên để báo cáo đồng thời gửi cho VKS cấp sơ thẩm để biết.



	KIỂM SÁT VIÊN

(Ký ghi rõ họ và tên)














             Mẫu số 12
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

             ……………………..


Số:….…/TB-VKS-DS                  

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                 …..ngày, …..tháng……năm 20…….


THÔNG BÁO

Về việc đã nhận đơn khiếu nại


Kính gửi:……………(1)……......


Viện kiểm sát nhân dân…đã nhận được đơn ghi ngày…tháng  ….năm…của…(2)…khiếu nại đối với bản án (quyết định) dân sự sơ thẩm số:…ngày….tháng…năm…của Tòa án nhân dân…do…(3) chuyển đến (theo phiếu chuyển đơn số:… ngày…tháng…năm).


Về việc trên, Viện kiểm sát nhân dân………(4)………………………

…………………….…………………………………………………………..


Vậy, Viện kiểm sát nhân dân……thông báo để (1)…………… biết và theo dõi kết quả giải quyết./.

	Nơi nhận:                                                                                     
  - Như trên
  - Lưu: VT, DS                                                                     

	TL.VIỆN TRƯỞNG                                       KIỂM SÁT VIÊN


          Ghi chú:

(1) Tên địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức nhận thông báo;

(2) Tên, địa chỉ cá nhân, cơ quan, tổ chức  khiếu nại;

(3) Tên cơ quan, tổ chức chuyển đơn đến (nếu có);

(4) Nêu biện pháp giải quyết.






Mẫu số 13

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


Số:…/VKS- DS

V/v: Chuyển trả hồ sơ vụ án


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


………., ngày, …..tháng…năm 20…




Kính gửi:… …(1)………………


Ngày…..tháng….năm…Viện kiểm sát nhân dân….(2) đã nhận được hồ sơ vụ (việc)…(3)..giữa….(4):

Nguyên đơn:…………………………….

Bị đơn……………………………………

Hồ sơ gồm có…tập, được đánh số bút lục từ 01 đến…số….


Nay Viện kiểm sát nhân dân …….chuyển trả hồ sơ để vụ (việc) trên để Tòa án…(1)… gi¶i quyÕt theo thẩm quyền./.


(Kèm theo công văn này là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm có….tập, được đánh số bút lục từ 01 đến…số…và biên bản bàn giao hồ sơ vụ (việc).

	Nơi nhận:                                                             
   - Như trên;                                                                        
   - Lưu HSKS.
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG
KIỂM SÁT VIÊN



       Ghi chú:

(1) Tên Tòa án nhận hồ sơ;

(2) Tên VKS chuyển hồ sơ

(3) Tên bản án, quyết định bị kháng nghị;

(4) Họ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn.











Mẫu số 14

	ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

…………..



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc





BIÊN BẢN BÀN GIAO HỒ SƠ VỤ, VIỆC DÂN SỰ


Hồi…giờ….ngày…tháng…năm…………………………………..

Tại………………………………………………………………….

Người giao…………………………………………………………

Chức vụ…………………………………………………………….

Người nhận………………………………………………………...

Chức vụ…………………………………………………………….

Tiến hành giao, nhận hồ sơ vụ, việc dân sự tranh chấp (yêu cầu) ……giữa:

Nguyên đơn:………………………………………………………..
Bị đơn:……………………………………………………………..

(Người yêu cầu):…………………………………………………..
Lý do bàn giao:……………………………………………………

Hồ sơ gồm có….tập, được đánh số bút lục từ 01 đến…………….

	Bên giao

(Ký, ghi rõ họ và tên)
	Bên nhận

(Ký, ghi rõ họ và tên)


Ghi chú: 

Mẫu này sử dụng cho Viện kiểm sát cấp sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm










     Mẫu số 15

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………

                    

Số:…./KN-VKS- DS

V/v kiến nghị khắc phục 

vi phạm pháp luật
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


          …..ngày, …..tháng……năm 20…
          




Kính gửi: Đồng chí Chánh án Tòa án nhân dân….
                                    (hoặc Thủ trưởng cơ quan, đơn vị)…(1)...

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ Điều 21, Điều 404 Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011


Thông qua công tác kiểm sát tuân theo pháp luật trong giải quyết các vụ, việc dân sự; Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân… nhận thấy: 

Trong thời gian (Nêu thời gian cụ thể hoặc khoảng thời gian) Tòa án…(cơ quan, tổ chức) đã có một (một số) vi phạm sau: 

- Nêu các vi phạm (các vi phạm) trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong lĩnh vực…; việc chấp hành các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ, việc dân sự (có dẫn chứng số liệu vụ, việc cụ thể để chứng minh).      

- Đánh giá về tính chất, hậu quả của vi phạm: Làm cản trở hoạt động của cơ quan, người tiến hành tố tụng dân sự hoặc gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, của cá nhân có liên quan;

  
- Việc làm trên đã vi phạm (Viện dẫn điều luật và các văn bản hướng dẫn) 


Để đảm bảo cho việc chấp hành pháp luật được nghiêm chỉnh và thống nhất, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…kiến nghị đồng chí Chánh án Tòa án…(Thủ trưởng cơ quan, đơn vị)…có biện pháp kiểm tra, tổ chức rút kinh nghiệm để khắc phục những vi phạm nêu trên, không để vi phạm tương tự tái diễn và trả lời bằng văn bản cho Viện kiểm sát biết về kết quả thực hiện kiến nghị này.

	Nơi nhận:                                                                                 

      - Như trên;                                                               
      - Cơ quan..(tổ chức) phối hợp thực hiện;                                 
      - Lưu: VT, HS.                                                                             

	
	VIỆN TRƯỞNG


………………………………………………………………………………………………..

           Ghi chú: (1) Người đứng đầu cơ quan.

                                                                                                                                        Mẫu 16

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN         

                   ……………..

               

Số:……….. /PB- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……, ngµy … th¸ng…. n¨m 20




BẢN PHÁT BIỂU
Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm giải quyết vụ án dân sự.

- Căn cứ khoản 3 Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân
- Căn cứ Điều 21, Khoản 4 Điều 45, Điều 234 Bộ luật tố tụng dân sự
Hôm nay, Tòa án nhân dân…(1) mở phiên tòa dân sự sơ thẩm, đưa vụ án “Tranh chấp…..(2) ” giữa:
Nguyên đơn:…………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………

Bị đơn:………………………………………………………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan………………..………………….
Địa chỉ: …………………………………………………………………

Qua nghiên cứu hồ sơ vụ án và theo dõi diễn biến phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân………..… phát biểu ý kiến nh­ sau:   

1. Về việc chấp hành pháp luật tố tụng:
* Về thành phần tham gia xét xử hôm nay có:…Thẩm phán và…Hội thẩm nhân dân tham gia tố tụng tại phiên tòa với thành phần Hội đồng xét xử được ghi trong Quyết định đưa vụ án ra xét xử số…ngày….tháng…năm…đã đúng (hay chưa đúng) quy định của pháp luật?
* Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử:

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán (3): Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án tới thời điểm này thấy rằng: Thẩm phán đã chấp hành đúng (hay chưa đúng) các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án…


- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử (4): Tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng hay chưa đúng) các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm.

* Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng:

- Đối với đương sự: từ khi Tòa án thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã thực hiện đúng (hay chưa đúng) các quy định tại Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 209 Bộ luật tố tụng dân sự và những quy định khác của pháp luật.

- Đối với những người tham gia tố tụng khác: Đã thực hiện đúng (hay chưa đúng) các quy định tại các Điều 64, Điều 66, Điều 68, Điều 70, Điều 74, Điều 209 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
  2. Những kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng ở giai đoạn sơ thẩm (nếu có) (5).

Trên đây là ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân…về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân…Đề nghị Hội đồng xét xử nghiên cứu cân nhắc trước khi nghị án để tuyên bản án có căn cứ, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đương sự.

	N¬i nhËn: 
- Toµ ¸n xÐt xö s¬ thÈm;

- L­u: hå s¬ KS .

 
	TL. viÖn tr­ëng
KiÓm s¸t viªn

               


* Lưu ý:
- Mẫu này dùng cho cả VKS cấp tỉnh (được quy định tại Điều 8 Thông tu liên tịch số 04 ngày 01/8/2012)
- Tại phiên tòa sơ thẩm KSV chỉ phát biểu về việc tuân theo pháp luật tố tụng của Thẩm phán, Hội đồng xét xử và việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng từ khi thụ lý vụ án đến trước thời điểm HĐXX nghị án mà không đề nghị HĐXX về đường lối giải quyết vụ án. Mẫu này áp dụng cho cả VKS cấp tỉnh khi tham gia phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án dân sự.

Ghi chú:

 (1, 6). Tên Tòa án xét xử sơ thẩm vụ án.

(2). Tên quan hệ pháp luật tranh chấp.

(3). Nhận xét về một hoặc các nội dung sau: Thẩm quyền thụ lý vụ ỏn, quan hệ pháp luật tranh chấp, xác định tư cách pháp lý và mối quan hệ giữa những người tham gia tố tụng, vấn đề thu thập chứng cứ, áp dụng, thay đổi, hủy bỏ ỏp dụng biện phỏp khẩn cấp tạm thời, thời hạn chuẩn bị xột xử, quyết định đưa vụ án ra xét xử, thời hạn gửi hồ sơ cho Viện kiểm sát nghiên cứu, cấp, tống đạt các văn bản tố tụng cho VKS và người tham gia tố tụng...

(4). Nhận xét sự chấp hành pháp luật của HĐXX ở một hoặc các nội dung sau: Nguyên tắc xét xử, thành phần HĐXX, sự có mặt của thành viên HĐXX và thư ký phiên tòa, các trường hợp phải thay đổi người tiến hành tố tụng, thay đổi, bổ sung rút một phần hoặc toàn bộ yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố của những người tham gia tố tụng (nếu có) thủ tục phiên tòa.

(5). Khi nhận xét quá trình tuân theo pháp luật và chấp hành pháp luật của các chủ thể tiến hành tố tụng và tham gia tố tụng nếu thấy cần thiết thì KSV yêu cầu, kiến nghị với những chủ thể này; ví dụ: Kiến nghị hoãn phiên tòa, đình chỉ giải quyết vụ kiện (theo quy định  khoản 2 Điều 51, khoản 2 Điều 72, Điều 192, Điều 199 Điều 203, khoản 2 Điều 204, khoản 2 Điều 205, khoản 2 Điều 206, khoản 4 Điều 230 Bộ luật TTDS), kiến nghị thay đổi người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng (Theo quy định tại Điều 46, Điều 47, Điều 49, khoản 3 Điều 68, khoản 3 Điều 69, Điều 75 Bộ luật TTDS), kiến nghị  về áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời, kiến nghị (Điều 102 Bộ luật TTDS).
                                                                                                                                  Mẫu số 17

	    ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

…………..

  

Số       /PB-VKS- DS  


	  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                  …..ngày, …..tháng……năm 20…….


BẢN PHÁT BIỂU

Ý  kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự
- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ khoản 2, Điều 21; khoản 3 Điều 313; điểm g, khoản 1, Điều 314 Bộ luật tố tụng dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2011.

Hôm nay Tòa án nhân dân… mở phiên họp giải quyết việc dân sự giữa:

Người yêu cầu…………………………………………………………….

Địa chỉ…………………………………………………………………….

Người liên quan……………………………………………………………

Địa chỉ……………………………………………………………………….

Sau khi xem xét yêu cầu của (1)………….. về việc…………; các tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự; ý kiến của người liên quan (người đại diện hợp pháp của…) tại phiên họp hôm nay; Viện kiểm sát nhân dân……có ý kiến như sau:

 (Phần  nhận định, đánh giá, phân tích các tài liệu có trong hồ sơ việc dân sự, kể từ khi thụ lý đến tại phiên họp). 

Nhận xét việc chấp hành pháp luật tố tụng và kiến nghị, yêu cầu (nếu có)

Bởi các lẽ trên:

Viện kiểm sát nhân dân ….… đề nghị Tòa án nhân dân……... áp dụng Điều 314, Điều 315 Bộ luật TTDS và Điều….(Luật nội dung) để ra quyết định giải quyết việc dân sự trên theo hướng (đồng ý hoặc không đồng ý theo yêu cầu…)./.
	Nơi nhận:   

  - Toµ ¸n s¬ thÈm gi¶i quyÕt viÖc d©n sù; 

  - Lưu HSKS.                                                                               

	
	TL. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN


            Ghi chú:  

                     (1)Tên, địa chỉ, cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu giải quyết.

                                                                                                                                            Mẫu số 18

	ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

…………..


Số      /PB- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                 …..ngày, ….tháng……năm 20…


BẢN PHÁT BIỂU

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm giải quyết vụ án dân sự

- Căn cứ Khoản 3 Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ khoản 3 Điều 21, khoản 2 Điều 264, Điều 271, Điều 273a Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011;


Ngày….tháng…năm…Tòa án nhân dân…(1) đã quyết định đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án dân sự…giữa: (2)

Nguyên đơn:…………….
Địa chỉ………………..

Bị đơn……………..

Địa chỉ……………….


Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan................

Địa chỉ………………..



Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, đơn kháng cáo của đương sự, kháng nghị của Viện kiểm sát…(3) và tham gia tố tụng tại phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân…(4) có ý kiến như sau:



1. Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: (5)
* Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán và Hội đồng xét xử:


- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán: Thông qua kiểm sát việc giải quyết vụ án từ khi thụ lý vụ án tới thời điểm này thấy rằng: Thẩm phán đã chấp hành đúng (hay chưa đúng) các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án

- Việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử: Tại phiên tòa hôm nay Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng hay chưa đúng) các quy định của Bộ luật tố tụng dân sự về phiên tòa phúc thẩm.

* Việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng:

- Đối với đương sự: từ khi Tòa án thụ lý vụ án cũng như tại phiên tòa hôm nay, các đương sự đã thực hiện đúng (hay chưa đúng) các quy định tại Điều 58, Điều 59, Điều 60, Điều 61, Điều 209 Bộ luật tố tụng dân sự.

- Đối với những người tham gia tố tụng khác: Đã thực hiện đúng (hay chưa đúng) các quy định tại các Điều 64, Điều 66, Điều 68, Điều 70, Điều 74, Điều 209 của Bộ luật tố tụng dân sự. 
2. Phát biểu về kháng cáo, kháng nghị:

* Về kháng cáo:

- Tính có căn cứ và hợp pháp của kháng cáo.

- Quan điểm của Viện kiểm sát về việc giải quyết đối với bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo theo quy định tại Điều 275 Bộ luật TTDS.

* Về kháng nghị:

- Nội dung và căn cứ kháng nghị; xuất trình, bổ sung hồ sơ, tài liệu, chứng cứ (nếu có) làm cơ sở cho việc kháng nghị; phân tích làm rõ quan điểm kháng nghị của viện kiểm sát.

- Quan điểm của kiểm sát viên về việc giải quyết đối với bản án, quyết định sơ thẩm hoặc phần bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng nghị theo quy định tại Điều 275 Bộ luật TTDS.

3. Những kiến nghị để khắc phục vi phạm tố tụng ở giai đoạn phúc thẩm (nếu có).

Trên đây là ý kiến của Viện kiểm sát nhân dân…về việc tuân theo pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án dân sự của Tòa án nhân dân…Đề nghị Hội đồng xét xử nghiên cứu cân nhắc trước khi nghị án để tuyên bản án có căn cứ, đúng pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các đương sự.

	N¬i nhËn: 

  - Toµ ¸n xÐt xö phóc thÈm;  
   - Lưu HSKS                                                                                                   
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG 

KIỂM SÁT VIÊN


Ghi chú:

(1) Tên TA xét xử PT;

(2) Tên nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

(3) VKS kháng nghị bản án (quyết định);
(4) VKS tham gia phiên tòa PT;
(5) Việc chấp hành pháp luật tố tụng dân sự của Thẩm phán khi thụ lý vụ án đến trước khi xét xử (tham khảo phần ghi chú Bản phát biểu ý kiến ở phiên tòa sơ thẩm);








      
           Mẫu số 19

	ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n

…………..


Số       /PB- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                    ,…..ngày …..tháng……năm 20…….


BẢN PHÁT BIỂU

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên họp phúc thẩm giải quyết việc dân sự.

- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 318; khoản 2, Điều 280 Bộ luật tố tụng dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2011;

Sau khi nghiên cứu hồ sơ việc dân sự…(1), …theo yêu cầu...(2)…;đơn kháng cáo của đương sự (kháng nghị của Viện kiểm sát…) và tham gia phiên họp hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân …… nhận thấy:

(Phần này nhận định, đánh giá, phân tích các tài liệu có trong hồ sơ giải quyết việc dân sự là có cơ sở chấp nhận hay không chấp nhận).

Nhận xét của Kiểm sát viên về chấp hành pháp luật tố tụng trong giải quyết việc dân sự của Tòa án cấp phúc thẩm.
Viện kiểm sát nhân dân……®ề nghị Tòa án nhân dân chấp nhận (hay không chấp nhận) kháng cáo (kháng nghị của VKS) để quyết định giải quyết việc dân sự theo quy định tại Khoản 5 Điều 280 Bộ luật TTDS.

* Kiến nghị đề xuất khắc phục vi phạm tố tụng (nếu có).

	Nơi nhận:
 - Toà án giải quyết phúc thẩm việc dân sự;

 - Lưu: HSKS.                                                                        
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG

KIỂM SÁT VIÊN


Ghi chú: 

   (1) Tên việc yêu cầu giải quyết;

   (2) Tên, địa chỉ, cá nhân, cơ quan, tổ chức có yêu cầu giải quyết.






  Mẫu số 20

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………..


Số:…/QĐPC- VKS- DS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


………, ngày …..tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Phân công Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giám đốc thẩm





VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……….

- Căn cứ Điều 21 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ Điều 21, Điều 44, Điều 174, 195 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công Kiểm sát viên:….và phân công ông (bà) là Kiểm sát viên dự khuyết (nếu có) tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, tái thẩm theo Quyết định Kháng nghị số:…. ngày. . tháng … năm…...của ……đối với Bản án (Quyết định) …số….ngày…tháng….năm …của Tòa án nhân dân… về việc giải quyết tranh chấp giữa……(1)……                   

Điều 2: Kiểm sát viên có tên trên nghiên cứu hồ sơ vụ án và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại Khoản 5 Điều 45 BLTTDS./.
	Nơi nhận:           

    - TAND tối cao;                                                                             

    - Lưu: HSKS
	
	VIỆN TRƯỞNG




       Ghi chú

(1) Họ tên, địa chỉ, nguyên đơn, bị đơn.
 Mẫu số 21

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………….


Số:…./QĐKN- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


…………., ngày, …..tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định) 

số: .. . ngày…tháng… năm… của Tòa …


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ………
Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

Căn cứ Điều 283, Điều 285, khoản 2, Điều 286, Điều 287 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011

Xét đơn khiếu nại của…(hoặc công văn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…) đề nghị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án (Quyết định)...(1)….của Tòa án nhân dân…giải quyết tranh chấp:...giữa:… (2)

Tại Bản án (Quyết định) nêu trên đã quyết định:……...........(Trích phần quyết định của bản án, quyết định bị kháng nghị)


Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..xét thấy:………(Phần này nêu lên những nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm của  bản án, quyết định).


Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Kháng nghị (3) của Bản án (Quyết định) số...(1) theo thủ tục giám đốc thẩm.
2. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán (Tòa chuyên trách) Tòa án nhân dân… (hoặc Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân…) xét xử giám đốc thẩm theo hướng (căn cứ một trong các khoản 2, 3, 4 Điều 297 Bộ luật tố tụng dân sự)

3. Tạm đình chỉ thi hành (một phần hay toàn bộ) bản án (quyết định) trên cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm./.

	Nơi nhận:                                                                                           
- Tòa án  nhân dân xét xử giám đốc thẩm +HS;

- Viện trưởng VKSND (để báo cáo)                                           

- VKS, TA nơi ban hành bản án, quyết định bị kháng nghị;

- Tòa án cấp sơ thẩm (nếu kháng nghị hủy cả án sơ thẩm);                                     

- Cơ quan thi hành án dân sự, nơi thi hành;
- Các §ương sự;

- Lưu VP, HSKS                                                                                                                                                                                                 
	
	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú: (1) Tên bản án, quyết định dân sự bị kháng nghị giám đốc thẩm;
               (2) Hä, tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;


  (3) Kh¸ng nghÞ mét phÇn hay toµn bé B¶n ¸n (QuyÕt ®Þnh).
Mẫu số 22

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………


  Số:…/QĐTĐ (BS)KN- KS-DS

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


…………, ngày, …..tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH


Thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị giám đốc thẩm


 số:…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……..


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……….


- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


- Căn cứ Khoản 1, Điều 289 Bộ luật TTDS sửa đổi, bổ sung năm 2011


Bản án (quyết định)..(1)…………..của Tòa án nhân dân…….. giải quyết tranh  chÊp ………….  giữa:…….(2)…………………………



Tại Quyết định số:…ngày…tháng…năm…Viện trưởng VKSND…đã quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với bản án dân sự nêu trên


Sau khi xem xét lại các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung đã kháng nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân ……nhận thấy: (Phân tích nội dung, căn cứ, lý do xét thấy cần thiết phải thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị.


Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Thay đổi (bổ sung) Quyết định kháng nghị số:….QĐ/KNGĐT ngày … tháng…năm….của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …đối với: …(1)….. 

theo những nội dung nªu trên.
2. Đề nghị Hội đồng thẩm phán (hoặc Tòa chuyên trách) Tòa án nhân dân tối cao Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân …xét xử giám đốc thẩm vụ án nêu trên theo hướng (căn cứ một trong các khoản 2, 3, 4 Điều 297 Bộ luật tố tụng dân sự).

3. Tạm đình chỉ thi hành đối với phần quyết định của Bản án (Quyết định) …(1) bị kháng nghị cho đến khi có Quyết  định giám đốc thẩm./.

	Nơi nhận:                                                                          

    - Tòa án nh©n dân xét xử giám đốc thẩm;                                                             
    - TA-VKS (có bản án, quyết định bị kháng nghị)
    - Cơ quan thi hành án dân sự nơi thi hành;                                                                                                                                                                              
    - Các đương sự;
     - Lưu VP, HSKS.

Ghi chú: 

(1) Tên bản án, quyết định bị kháng nghị giám đốc thẩm;

   (2) Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền         lợi nghĩa vụ  liên quan.
	
	VIỆN TRƯỞNG




Mẫu số 23

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………….


Số:…./QĐKN- VKS-DS.                                 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


         ……….., ngày …..tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với 
Bản án (Quyết định) số:…….. của Tòa án nhân dân…...

 VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …….

Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


Căn cứ Điều 305; 307; 308 và 309 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;

Xét đơn khiếu nại của…(hoặc công văn của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…) đề nghị kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (Quyết định)...(1) của Tòa án nhân dân…giải quyết tranh chấp:..giữa:… (2)

Tại Bản án (quyết định) nêu trên đã quyết định:…(Trích phần quyết định của bản án, quyết định bị kháng nghị)


Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân….xét thấy:…(Phần này nêu lên những nhận xét, phân tích những vi phạm, sai lầm của bản án, quyết định trên cơ sở đối chiếu với các tình tiết mới được phát hiện có thể làm thay đổi cơ bản nội dung của Bản án (quyết định) mà Tòa án, đương sự không biết được khi Tòa án ra bản án, quyết định nêu trên làm căn cứ để kháng nghị theo thủ tục tái thẩm).

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

   1. Kháng nghị…(3)…của bản án (quyết định) sè..(1) theo thủ tục tái thẩm.

 2. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán (Tòa chuyên trách) Tòa án nhân dân… (hoặc Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân…) xét xử tái thẩm theo hướng (căn cứ một trong các khoản 2, 3, 4 Điều 309 Bộ luật tố tụng dân sự)

3. Tạm đình chỉ thi hành đối với (toàn bộ hoặc một phần) bản án (quyết định) nêu trên cho đến khi có quyết định tái thẩm./.
	Nơi nhận:                                                                                           
- Tòa án  nhân dân xét xử tái thẩm +HS;

- Viện trưởng VKSND cấp trên (để báo cáo)                                           

- VKS, TA nơi ban hành bản án, quyết định bị kháng nghị;

- Tòa án cấp sơ thẩm (nếu kháng nghị hủy cả án sơ thẩm);                                     

- Cơ quan thi hành án dân sự, nơi thi hành;
- Các §ương sự;

- Lưu VP, HSKS                                                                                                                                                                                                 

	
	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú: (1) Tên bản án, quyết định dân sự bị kháng nghị t¸i thẩm;
                (2) Hä, tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; 
   (3) Kháng nghị toàn bộ hay một phần

                    Mẫu số 24
	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

………………


Số:…./QĐTĐ(BS)KN- VKS-DS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


……………, ngày, …..tháng…năm 20…


QUYẾT ĐỊNH

Thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị tái thẩm 
số:… ngày…tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …..

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……

Căn cứ Điều 22 Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;


Căn cứ Khoản 1, Điều 289, Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự  sửa đổi, bổ sung năm 2011;


Tại Quyết định số:…ngày…tháng…năm…Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân đã quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với Bản án (Quyết định)…(1) của Tòa án nhân dân...giải quyết tranh chấp:…giữa:…...(2) 


Sau khi xem xét các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung đã   kháng nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân….nhận thấy: (Phân tích nội dung, căn cứ, lý do xét thấy cần thiết phải thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị).


Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH


1. Thay đổi, bổ sung quyết định kháng nghị số:…QĐ/KNTT ngày...tháng... năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân … 
2. Đề nghị Hội đồng Thẩm phán (hoặc Tòa chuyên trách) Tòa án nhân dân tối cao hoặc Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân….xét xử theo thủ tục tái thẩm vụ án theo hướng (căn cứ một trong các khoản 2, 3 Điều 309 BLTTDS).

3. Tạm đình chỉ thi hành đối với phần quyết định của Bản án (Quyết định) nêu trên cho đến khi có quyết định tái thẩm./.

	Nơi nhận:                                                                                            
-  Tòa án nh©n d©n …;                                                                            
-  TA -VKS nơi ra bản án, quyết định bị kháng nghị;                                                
-  Cơ quan thi hành án dân sự nơi thi hành b¸n ¸n d©n sù;                                                                                                                                                                              
-  Các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ  liên quan;

- Lưu VP + HS.

	
	VIỆN TRƯỞNG


 Ghi chú:

(1) Số bản án, quyết định của Tòa án bị kháng nghị tái  thẩm;

(2)  Tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ  liên quan.

Mẫu số 25

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


Số:…./QĐRKN- VKS-DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


          ………….., ngày …..tháng…năm 20…


                                                    QUYẾT ĐỊNH

Rút toàn bộ (rút một phần) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) số:……ngày…tháng…năm...của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân ……..


VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN ……..

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ khoản 2, Điều 289 (thêm Điều 310 nếu kháng nghị tái thẩm) Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011; 

  Bản án (quyết định) dân sự số…(1)…của Tòa án nhân dân….giải quyết “tranh chấp….” giữa….(2)…

 Tại Quyết định số:…ngày…tháng…năm…Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…đã quyết định kháng nghị bản án (quyết định) nêu trên (ghi phần quyết định của kháng nghị).

Sau khi xem xét lại các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và nội dung đã kháng nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân...nhận thấy (phân tích lý do rút quyết định kháng nghị) 

Bởi các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

1. Rút toàn bộ (rút một phần) Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) số: ... ngày…tháng…năm…của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân …đối với (1)…
2. Bản án (Quyết định) hoặc một phần Bản án (quyết định) dân sự bị kháng nghị nay đã rút toàn bộ (rút một phần) theo điểm 1 nêu trên có hiệu lực thi hành./.

	   Nơi nhận:    

     - Tòa án nhân dân xử giám đốc thẩm;                                                                
     - TA-VKS (có bản án, quyết định bị kháng nghị);                          
     - Các đương sự;
     - Cơ quan thi hành án dân sự nơi thi hành;
     - Lưu VP, HSKS.
	
	VIỆN TRƯỞNG


Ghi chú: 

(1) Số bản án, quyết định của Tòa án bị kháng nghị giám đốc  thẩm;

(2)Tên tuổi, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  

Mẫu số 26

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


Số:…/VKS- DS

V/v: Chuyển trả hồ sơ vụ án


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨAVIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


………., ngày, …..tháng…năm 20…




Kính gửi:… …(1)………………


Ngày…..tháng….năm…Viện kiểm sát nhân dân….đã nhận được hồ sơ kèm theo Quyết định kháng nghị số:…ngày…tháng…năm…của Chánh án Tòa án nhân dân…kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (tái thẩm) đối với:…(2)…giải quyết giữa:…(3).


Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quyết định kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân…., nay Viện kiểm sát nhân dân …….chuyển trả hồ sơ để…(1)… gi¶i quyÕt theo thẩm quyền./.


(Kèm theo công văn này là toàn bộ hồ sơ vụ án gồm có….tập, được đánh số bút lục từ 01 đến… và biên bản bàn giao hồ sơ).

	Nơi nhận:                                                             
   - Như trên;                                                                        
   - Lưu HSKS.
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG
KIỂM SÁT VIÊN



       Ghi chú:

(5) Tên Tòa án kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm;

(6) Tên bản án, quyết định bị kháng nghị;

(7) Họ tên, địa chỉ của nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.






Mẫu số 27

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……………


         Số:…/YC- VKS- DS.

V/v yêu cầu hoãn thi hành án dân sự

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


                …………, ngày, …..tháng…năm 20…





Kính gửi:… …(1)…………………………

- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002;

- Căn cứ khoản 1, Điều 286 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi, bổ sung năm 2011;

- Căn cứ khoản 2, Điều 48 Luật thi hành án dân sự năm 2008; 
Viện kiểm sát nhân dân…nhận được đơn của ông (bà) hoặc cơ quan, tổ chức…đề nghị xem xét Bản án (Quyết định)…(2)…của Tòa án nhân dân…giải quyết tranh chấp…giữa…(3).

Để có thời gian xem xét việc kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…yêu cầu Thủ trưởng Cơ quan thi hành án dân sự…(1)…ra quyết định hoãn thi hành Bản án (Quyết định)…(2)…trong thời hạn 03 tháng, kể từ ngày nhận được yêu cầu này.

	Nơi nhận:                                                                       
  - Như trên                                                                                           

  - VKS -TA nơi đã ra bản án(quyết định) yêu cầu hoãn;                                                                     
  - Các đương sự, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;                                                              
  - Lưu VP, HSKS.

	
	VIỆN TRƯỞNG


       Ghi chú:

(1) Tên cơ quan thi hành án dân sự tæ chøc thi hành bản án, quyết định d©n sù;

(2) Số ngày, tháng, năm của bản án(quyết định) yêu cầu hoãn;

(3) Họ tên, tuổi, địa chỉ, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

  Mẫu số 28

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

…………….


Số:…./TB- VKS- DS


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


           ………….., ngày …..tháng…năm 20…


THÔNG BÁO

Về việc trả lời đơn đề nghị

Kính gửi: Ông (bà)………………………………………...................

Địa chỉ…………………………………………………….................

Viện kiểm sát nhân dân …….đã nhận được đơn của ông (bà) đề nghị xem xét kháng nghị Bản án (Quyết định) số…ngày….tháng….năm…của Tòa án nhân dân…giải quyết tranh chấp…giữa: (1) 

…………………………………………….

…………………………………………… 


Sau khi nghiên cứu đơn của ông (bà) và hồ sơ vụ án, Viện kiểm sát nhân dân…xét thấy: Những nội dung ông (bà) đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) bản án, (quyết định) …(2) ….. như sau: (Phân tích lập luận từng vấn đề đương sự khiếu nại là chưa có căn cứ và chỉ rõ bản án quyết định bị khiếu nại là đúng pháp luật. Do đó không có cơ sở kháng nghị giám đốc thẩm (tái thẩm) bản án quyết định nêu trên). 


 Vậy, thông báo cho ông (bà) biết./.

	Nơi nhận   

  - Như trên;                                                                              

  - Viện trưởng và Phó Viện trưởng phụ trách (để báo cáo);                                            

  - Lưu VP, HSKS.                                                                
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG

 (3)



        Ghi chú: 

(1) Nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan.

(2) Số, ngày tháng năm bản án, quyết định bị khiếu nại.

(3) -VKSND cÊp tØnh do ViÖn Tr­ëng ký hoÆc Phã viÖn tr­ëng ký thay.

     - VKSND tèi cao do L·nh ®¹o cÊp vô ®ång thêi lµ KiÓm s¸t viªn VKS tèi cao ký thõa LÖnh






Mẫu số 29

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……….

Số:    /BPB- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


…Ngày…tháng…năm 20…


BẢN PHÁT BIỂU

  Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) 

(Trường hợp Viện trưởng Viện kiểm sát kháng nghị)
- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

- Căn cứ Điều 21 Điều 295 và Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011

Hôm nay, Tòa án nhân dân…mở phiên tòa giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) xét lại Bản án (Quyết định)… (1)…đã có hiệu lực của Tòa án…(2) giải quyết tranh chấp ….. giữa…(3)
Nguyên đơn: …………………………………………..   
Địa chỉ: ………………………………………………….
Bị đơn …………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………….

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ: …………………………………………………..



Sau khi nghe Hội đồng xét xử trình bày nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị Viện trưởng ViÖn kiÓm s¸t nhân dân… kháng nghị, các căn cứ, nhận định của kháng nghị và đề nghị của của người kháng nghị; đại diện Viện kiểm sát nhân dân…có ý kiến nh­​ sau: 



* Căn cứ đơn đề nghị của đương sự, thời hạn kháng nghị, thẩm quyền và nội dung của Quyết định kháng nghị số …/QĐ-KN ngày…tháng ..năm... của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…đã theo đúng các Điều 284, Điều 285, Điều 287 và Điều 288 BLTTDS ch­a. 



* Trình bày những nội dung cơ bản, quan điểm và căn cứ của kháng nghị; phân tích để làm rõ thêm căn cứ quan điểm của kháng nghị.  



(Trong khi trình bày căn cứ kháng nghị có thể công bố, xuất trình bổ sung tài liệu, chứng cứ, vật chứng liên quan đến kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân..; cần phân tích, đánh giá tính có căn cứ và hợp pháp của chứng cứ, tài liệu vật chứng mới được bổ sung). 



- Phân tích làm rõ hơn quan điểm kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…và ý kiến của các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm); phân tích đánh giá chứng cứ, tài liệu, vật chứng mới bổ sung (nếu có), để phát biểu quan điểm giải quyết vụ án. 

- Trường hợp kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…có căn cứ và bảo vệ được kháng nghị, thì Kiểm sát viên căn cứ khoản 2,3,4 Điều 297, các Điều 298, 299, 300 BLTTDS, phát biểu quan điểm đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm giải quyết theo hướng VKS đã kháng nghị.

- Trường hợp Viện trưởng VKS có quyết định bổ sung, thay đổi, rút một phần kháng nghị thì Kiểm sát viên căn cứ nội dung thay đổi, bổ sung, rút một phần quyết định kháng nghị để phát biểu.

- Trường hợp kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân…chưa đủ căn cứ vững chắc và cần bổ sung chứng cứ, tài liệu, thì Kiểm sát viên đề nghị hoãn xét xử để xin ý kiến chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát.  

- Kiểm sát viên nhận xét việc chấp hành pháp luật tố tụng của Tòa án và Hội đồng xét xử cấp giám đốc thẩm, trên cơ sở đó kiến nghị, yêu cầu khắc phục nếu có vi phạm.

	Nơi nhận:
  - Tòa án xét xử (để lưu h/s vụ án);                                             
  - Lưu HSKS                                                                                                   
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG KIỂM SÁT VIÊN


Ghi chú:

(1)  Số, ngày tháng năm của bản án, quyết định bị kháng nghị;

(2) Tên nguyên đơn, bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan.

Mẫu số 30

	VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN

……….

Số:    /BPB- VKS- DS
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                    Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc


…ngày…tháng…năm 20…


BẢN PHÁT BIỂU

  Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) 

(Trường hợp Chánh án Tòa án kháng nghị)
- Căn cứ Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002

- Căn cứ Điều 21 Điều 295 và Điều 310 Bộ luật tố tụng dân sự sửa đổi bổ sung năm 2011

Hôm nay, Tòa án nhân dân…mở phiên tòa giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm) xét lại Bản án (Quyết định)… (1)…đã có hiệu lực của Tòa án…(2) giải quyết tranh chấp ….. giữa…(3)
Nguyên đơn: …………………………………………..   
Địa chỉ: ………………………………………………….
Bị đơn …………………………………………………. 

Địa chỉ: ………………………………………………….

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan

Địa chỉ: …………………………………………………
Sau khi nghe Hội đồng xét xử trình bày nội dung bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật bị Chánh án Tòa án nhân dân…kháng nghị, các căn cứ, nhận định của kháng nghị và đề nghị của của người kháng nghị; đại diện Viện kiểm sát nhân dân…phát biểu ý kiến như​ sau:



* Về tính có căn cứ và hợp pháp của quyết định kháng nghị: Căn cứ đơn đề nghị của đương sự, thời hạn kháng nghị, thẩm quyền và nội dung của Quyết định kháng nghị số …/QĐ-KN ngày …tháng ..năm …của Chánh án Tòa án nhân dân.. đã theo đúng (hoặc không đúng một trong các điều) Điều 284, Điều 285, Điều 287 và Điều 288 BLTTDS. 

Từ phân tích nêu trên, Viện kiểm sát nhất trí (hoặc không nhất trí) với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân... 



* Phát biểu quan điểm của Viện kiểm sát về giải quyết vụ việc dân sự: Qua phân tích và nghe ý kiến phát biểu của các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm (hoặc tái thẩm), Kiểm sát viên phát biểu quan điểm giải quyết vụ án:



- Trường hợp kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân…có căn cứ và nhất trí với kháng nghị, thì Kiểm sát viên căn cứ vào các khoản 2, 3,4 Điều 297, 298, 299, 300 của BLTTDS để nêu quan điểm giải quyết vụ án. 

- Trường hợp kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân…không có căn cứ và không nhất trí với kháng nghị, thì Kiểm sát viên căn cứ khoản 1 Điều 297 BLTTDS để nêu quan điểm giải quyết vụ án. 

- Trường hợp Chánh án Tòa án có quyết định bổ sung, thay đổi, rút một phần kháng nghị thì Kiểm sát viên căn cứ nội dung thay đổi, bổ sung, rút một phần quyết định kháng nghị để phát biểu.

- Kiểm sát viên nhận xét việc chấp hành pháp luật tố tụng của Tòa án và Hội đồng xét xử cấp giám đốc thẩm, trên cơ sở đó kiến nghị, yêu cầu khắc phục nếu có vi phạm.

	Nơi nhận:
 - Tòa án xét xử (để lưu h/s vụ án);                                         
- Lưu HSKS                                                                                                   
	
	TL. VIỆN TRƯỞNG KIỂM SÁT VIÊN


Ghi chú: Mẫu này trªn c¬ së h­íng dÉn t¹i ®iÒu 11 Th«ng t­ liªn tÞch 04 ngµy 01/8/2012
(6) Số, ngày tháng năm của bản án, quyết định bị kháng nghị;

(7) Tên nguyên đơn, bị đơn, người có quyền nghĩa vụ liên quan;        

